
*Mã nhóm: CDRTRUNG_BAN01 Ngoại ngữ: Trung văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 05/9/2021

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 400241 Vàng A Tình Luật

2 401061 Triệu Thị Kim Dung Luật

3 401153 Thèn Mai Ngọc Luật

4 402671 Hoàng Thị Xuân Luật

5 403402 Hà Thị Bích Thảo Luật

6 403451 Lý Thị Nhung Luật

7 403650 Nguyễn Thị Phương Luật

8 410311 Nguyễn Ngọc Thanh Luật

9 411422 Lương Thuý Hiền Luật

10 412048 Ngô Thị Hảo Luật

11 412120 Nguyễn Thu Hà Luật

12 420103 Giàng Thị Thu Hà Luật

13 420114 Đinh Thị Nhung Luật

14 420139 Lê Thị Thảo Luật

15 420202 Nịnh Thị Khuyến Luật

16 420317 Lê Thị Thu Luật

17 420323 Nguyễn Thị Như Quỳnh Luật

18 420328 Nguyễn Thị Minh Anh Luật

19 420360 Ma Thị Minh Yến Luật

20 420362 Nguyễn Thị Tiếp Luật

21 420363 Hà Thuý Trang Luật

22 420402 Đào Thị Thu Hằng Luật

23 420404 Nông Thị Linh Chi Luật

24 420503 Hoàng Thị Ngôn Luật

25 420504 Hoàng Liên Thảo Luật

26 420507 Đặng Phương Thảo Luật

27 420511 Lê Thị Thắm Xoan Luật

28 420514 Ngô Thùy Dương Luật

29 420559 Nông Thu Hằng Luật

30 420605 Lê Thị Dung Luật

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 6
(Bàn 1)

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 8h45'

Ca thi từ 8h45' đến 9h45'

Ca thi từ 9h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 14h45'

Ca thi từ 14h45' đến 15h45'

Ca thi từ 15h45' đến 16h45'

1/1 CDRTRUNG_BAN01_05092021



*Mã nhóm: CDRTRUNG_BAN02 Ngoại ngữ: Trung văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 05/9/2021

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 420609 Nông Thị Uyên Luật

2 420623 Vũ Thị Thùy Giang Luật

3 420630 Bùi Thị Minh Trang Luật

4 420701 Bùi Thị Hạnh Luật

5 420705 Nông Thị Kiều Oanh Luật

6 420713 Hoàng Thị Lựu Luật

7 420716 Lò Thị Thanh Luật

8 420719 Lê Thúy Nga Luật

9 420762 Hoàng Xuân Trường Luật

10 420802 Nguyễn Đắc Duy Luật

11 420809 Nguyễn Thị Yến Linh Luật

12 420816 Hoàng Thúy Huệ Luật

13 420860 Nông Thị Luyến Luật

14 420904 Quàng Thị Hiên Luật

15 420916 Giàng Thị Mai Luật

16 420963 Mạc Thu Hà Luật

17 421002 Trương Thị Ngọc ánh Luật

18 421003 Mã Thị Trà My Luật

19 421031 Bùi Ngọc ánh Luật

20 421054 Ngô Phương Ngọc Anh Luật

21 421102 Đàm Thị Huyên Luật

22 421114 Nguyễn Thị Thơm Luật

23 421116 Vi Thị Dung Luật

24 421157 Trần Thảo My Luật

25 421161 Giàng Thị Quyên Luật

26 421204 Lã Tiến Quyền Luật

27 421205 Lộc Thị Minh Hồng Luật

28 421206 Nguyễn Thị Thảo Luật

29 421218 Lục Thị Giang Luật

30 421239 Nguyễn Thị Nhung Luật

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 7
(Bàn 2)

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 8h45'

Ca thi từ 8h45' đến 9h45'

Ca thi từ 9h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 14h45'

Ca thi từ 15h45' đến 16h45'

Ca thi từ 14h45' đến 15h45'
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*Mã nhóm: CDRTRUNG_BAN03 Ngoại ngữ: Trung văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 12/9/2021

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 421244 Phạm Kiều Trang Luật

2 421261 Hoàng Thị Liên Luật

3 421637 Bùi Ngọc Liên Chi Luật

4 421658 Lưu Thị Thu Hà Luật

5 421661 Hoàng Thị Mai Vân Luật

6 421707 Đinh Ngọc Huyền Luật

7 421810 Dương Thị Huệ Luật

8 421858 Bùi Thị Thảo Phương Luật

9 421861 Nông Thị Diệu Luật

10 422005 Hà Thu Hồng Luật

11 422009 Chi Thị Văn Luật

12 422062 Lầu Thị Dính Luật

13 422102 Lò Văn Hiếu Luật

14 422109 Lữ Thị Thảo Nguyên Luật

15 422158 Tô Thị Hường Luật

16 422164 Ngân Thị Hương Ly Luật

17 422202 Long Thị Nguyệt Luật

18 422203 Hà Hoàng Dung Luật

19 422209 Đỗ Thị Mai Linh Luật

20 422211 Hồ Thị Loan Luật

21 422212 Trần Thị Thu Phương Luật

22 422234 Vũ Thị Thùy Linh Luật

23 422263 Hà Kiều Anh Luật

24 422308 Vang Thị Vân Luật

25 422309 Bàn Thị Huyền Luật

26 422333 Lương Thị Hồng Hạnh Luật

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 6
(Bàn 1)

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 8h45'

Ca thi từ 8h45' đến 9h45'

Ca thi từ 9h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 14h45'

Ca thi từ 14h45' đến 15h45'
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*Mã nhóm: CDRTRUNG_BAN04 Ngoại ngữ: Trung văn

*Thí sinh có mặt trước khi bắt đầu ca thi 30 phút Ngày thi: 12/9/2021

TT Mã sinh viên Ngành Mã đề thi Ký tên

1 422335 Hoàng Thị Thúy Luật

2 422426 Lường Phương Anh Luật

3 422451 Hoàng Thị Ngọc Huyền Luật

4 422503 Đặng Mùi Mấy Luật

5 422505 Nguyễn Thị Ngọc Luật

6 422506 Quách Thị Linh Luật

7 422507 Lê Nguyễn Thu Uyên Luật

8 422513 Nguyễn Thị Trà My Luật

9 422528 Nguyễn Thị Kiều Luật

10 422531 La Thị Thùy Dung Luật

11 422532 Vi Thị Yến Luật

12 422536 Lò Thị Duyên Luật

13 422607 Nguyễn Thị Thu Luật

14 422610 Trần Thị Lan Anh Luật

15 422617 Lưu Thị Ngọc Luật

16 422620 Trần Thu Thảo Luật

17 422628 Cao Lan Anh Luật

18 422631 Tòng Thị Vấn Luật

19 422711 Triệu Thị Thủy Luật

20 422807 Trịnh Hải Quỳnh Luật

21 422809 Trần Thị Hà Luật

22 422812 Đinh Thị Sang Luật

23 422815 Phạm Quyết Chiến Luật

24 422822 Âu ánh Nguyệt Luật

25 422828 Bùi Thị Thuý Hằng Luật

Tổng số: ..... Thí sinh     Số thi sinh chính thức dự thi: ..... Số bài thi: ..... Số tờ: ......

Các mã sinh viên vắng thi: ................................................................................................... 

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ nhất

Tên và chữ ký cán bộ coi thi thứ hai

HỘI ĐỒNG THI CĐRNN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HĐ THI CĐRNN

PHÒNG THI 7
(Bàn 2)

Họ và tên

Ca thi từ 7h45' đến 8h45'

Ca thi từ 8h45' đến 9h45'

Ca thi từ 9h45' đến 10h45'

Ca thi từ 13h45' đến 14h45'

Ca thi từ 14h45' đến 15h45'
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